
STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Đơn vị

1 Đào Văn Hòa Nam 26/07/1985 Hưng Yên

2 Nguyễn Duy Dũng Nam 13/03/1984 Nghệ An

3 Trần Mạnh Toàn Nam 07/08/1984 Thái Bình

4 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 17/04/1991 Tiền Giang

5 Doãn Văn Lợi Nam 30/07/1987 Nam Định

6 Phạm Quang Mười Nam 09/12/1990 Hưng Yên

7 Nguyễn Năm Thành Nam 25/07/1990 Hưng Yên

8 Sầm Văn Minh Nam 18/03/1987 Bắc Giang

9 Tăng Xuân Nghiệp Nam 13/08/1990 Hải Dương

10 Nguyễn Mạnh Hiệp Nam 31/10/1982 Hưng Yên

11 Bùi Huy Tình Nam 05/10/1986 Nam Định

12 Trương Tuấn Anh Nam 20/07/1987 Nghệ An

13 Nguyễn Thành Luân Nam 09/11/1989 Nam Định

14 Vũ Văn Hoan Nam 25/08/1993 Ninh Bình

15 Nguyễn Văn Sĩ Nam 02/10/1989 Hải Phòng

16 Bùi Văn Quỳnh Nam 17/09/1988 Hòa Bình

17 Nguyễn Văn Hào Nam 23/09/1989 Bắc Ninh

18 Nguyễn Ngọc Hữu Nam 07/12/1991 Bắc Giang

19 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 11/09/1983 Thái Bình

20 Trần Văn Ngọc Nam 14/08/1985 Nghệ An

21 Nguyễn Đức Sinh Nam 10/08/1988 Phú Thọ
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22 Nguyễn Tuấn Anh Nam 17/05/1989 Bắc Giang

23 Đỗ Văn Thường Nam 02/10/1982 Nam Định

24 Hà Mạnh Hồng Nam 21/02/1983 Phú Thọ

25 Nguyễn Như Hà Nam 20/11/1985 Hải Dương

26 Nguyễn Đình Hùng Nam 26/08/1986 Hà Tĩnh

27 Trần Tấn Thanh Nam 17/07/1986 Bến Tre

28 Trần Văn Duy Nam 03/02/1986 Nam Định

29 Lê Hữu Thanh Nam 02/06/1984 Thanh Hóa

30 Nguyễn Thanh Tỉnh Nam 19/02/1984 Nghệ An

31 Nguyễn Anh Đức Nam 01/05/1990 Nghệ An

32 Tạ Văn Sao Nam 19/07/1989 Bắc Giang

33 Hoàng Tiến Quân Nam 07/07/1984 Phú Thọ

34 Vũ Văn Thành Nam 25/06/1985 Nghệ An

35 Nguyễn Văn Huấn Nam 20/10/1989 Nghệ An

36 Trần Văn Hách Nam 27/08/1993 Bắc Ninh

37 Đỗ Tuấn Vương Nam 08/02/1989 Thái Bình

38 Nguyễn Nhất Trí Nam 13/01/1979 Nghệ An

39 Đinh Văn An Nam 15/08/1989 Nghệ An

40 Nguyễn Văn Mạnh Nam 10/10/1987 Hải Dương


